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1 31211025313 Chu Quỳnh Anh 15/04/2003 DH47ACC01 x x x Đã đủ

5 31211023052 Nguyễn Đàm Mạnh Quân 02/06/2003 DH47ACC01 x x Còn thiếu

7 31211022898 Trần Võ Thiên Trang 16/12/2003 DH47ACC01 Còn thiếu

26 31211020069 Nguyễn Khánh Ngân 25/03/2003 DH47MAN02 x x Còn thiếu

36 31211024990 Thái Phạm Yến Vy 18/04/2003 DH47MAN02 x x Còn thiếu

38 31211023390 Hồ Hoàng Giang 15/04/2003 DH47FIN01 x Còn thiếu

43 31211022188 Nguyễn Bảo Nhi 03/03/2003 DH47FIN01 x x Còn thiếu

59 31211024877 Bùi Nguyễn Đức Anh 04/03/2003 DH47IBU01 x x Còn thiếu

72 31211022185 Phạm Lý Kiều Anh 08/12/2003 DH47IBU02 x x Còn thiếu

91 31211026056 Nguyễn Anh Kiệt 06/11/2003 DH47IBU04 x x Còn thiếu

129 31211022014 Nguyễn Huỳnh Tiến Trung 05/08/2003 DH47MAR01 x x Còn thiếu

131 31211021684 Nguyễn Thị Hà Linh 18/09/2003 DH47MAR02 x x Còn thiếu

135 31211022225 Tống Văn Thanh 02/12/2003 DH47MAR02 x x Còn thiếu

136 31211023647 Phan Bảo Uyên 27/01/2003 DH47MAR02 x x Còn thiếu

146 31211022549 Nguyễn Công Thành Nhân 20/09/2003 DH47MAR03 x Còn thiếu

153 31201029114 Phương Thành Chiến 10/01/2002 DH46ISB02 x Còn thiếu

156 31201029131 Phạm Gia Khánh 30/12/2002 DH46ISB03 x x Còn thiếu

158 31201028886 Vũ Hồng Phương 06/05/2002 DH46ISB03 x x Còn thiếu

161 31201029182 Trần Thị Kim Tuyền 10/11/2002 DH46ISB05 x Còn thiếu

162 31201029209 Phạm Quang Vinh 22/06/2002 DH46ISB05 x Còn thiếu

167 31201029114 Phương Thành Chiến 10/01/2002 DH46ISB02 x Còn thiếu

169 31201029111 Lê Đều Thành Công 19/05/2002 DH46ISB03 x x Còn thiếu

170 31201029131 Phạm Gia Khánh 30/12/2002 DH46ISB03 x x Còn thiếu

172 31201028886 Vũ Hồng Phương 06/05/2002 DH46ISB03 x x Còn thiếu

175 31201029182 Trần Thị Kim Tuyền 10/11/2002 DH46ISB05 x Còn thiếu

176 31201029209 Phạm Quang Vinh 22/06/2002 DH46ISB05 x Còn thiếu

179 31201029120 Vũ Hải Hà 13/05/2002 DH46ISB07 x x Còn thiếu

180 31201029132 Trần Đinh Quốc Khánh 01/09/2002 DH46ISB07 x Còn thiếu
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